
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 35, ngõ 975 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

0110217654

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa (Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; - 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự (Trừ dược phẩm)

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại Nhà nước cấm)

4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

6. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Kinh doanh khu vui chơi giải trí: Dịch vụ bi da
(Trừ hoạt động của các sàn nhảy; trừ kinh doanh trò chơi điện 
tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò 
chơi điện tử có thưởng trên mạng)

9329(Chính)

7. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in, gia công hàng đã qua sử dụng, trừ 
trang phục từ da lông thú)

1410

9. Sản xuất giày, dép 1520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CARBON BILLIARDS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CARBON BILLIARDS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913686598
Email: hieu.le@mitcarbon.vn

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TUẤN ANH

Việt 
Nam

P410 – G3B T/T 
Thành Công, Phường 
Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

99.000.000 99,000 020082000178

2 LÊ CÔNG 
HIẾU

Việt 
Nam

129 Quang Trung, 
Phường Ngọc Trạo, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

1.000.000 1,000 038092007374

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: - Dịch vụ phục vụ cà phê, nước giải khát, nước sinh 
tố, nước ép trái cây,… (Không bao gồm kinh doanh quán bar, 
vũ trường, phòng hát karaoke và các dịch vụ kèm theo)

5630

11. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

12. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng máy là hàng dệt, quần áo và 
da; (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

14. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán 
lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh (trừ loại Nhà nước cấm)

4751

15. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ loại Nhà nước cấm)

4763

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh (trừ loại Nhà nước cấm)

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038092007374
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 129 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 35, ngõ 975 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CÔNG HIẾU Nam

12/04/1992 Kinh Việt Nam

11/09/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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